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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2013/NĐ-CP NGÀY 21/10/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI 
---------------------------

I. BỐI CẢNH, MỤC TIÊU XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2013/NĐ-CP VÀ CÁC VẤN ĐỀ LỰA CHỌN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
1. Sự cần thiết xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 21/10/2013(sau đây gọi tắt là Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) đã thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước về trợ giúp xã hội theo cách tiếp cận hệ thống, trên cơ sở Quyền con người phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế; trợ giúp xã hội hoàn thiện phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước, từng bước tiếp cận xu hướng phát triển trợ giúp xã hội của thế giới, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao; trong tình hình ngân sách Nhà nước còn khó khăn nhưng Nhà nước vẫn ưu tiên đầu tư cho an sinh xã hội, trợ giúp xã hội;tác động của trợ giúp xã hội đến đối tượng hưởng lợi rất tích cực; công tác quản lý nhà nước về trợ giúp xã hội từ Trung ương đến địa phương, cơ sở sâu sát và hiệu quả hơn.
Thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP, đến cuối năm 2019, cả nước đã có 3.041.318 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội và hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 48.423 đối tượng đang nuôi dưỡng tập trung trong 432 cơ sở bảo trợ xã hội (trong đó có 182 cơ sở công lập), chiếm khoảng 3% dân số và tăng gấp 3,5 lần so với năm 2006. Tổng kinh phí thực hiện trợ giúp thường xuyên là 17.563 tỷ đồng. Trong 5 năm từ 2015 - 2019 thiên tai, hỏa hoạn đã làm cho 1.778 người chết, 2.268 người bị thương nặng; trên 317.000 nhà đổ, sập, trôi, cháy, trên 1.960.000 nhà bị ngập, hư hỏng nặng; hàng năm hàng triệu người thiếu lương thực sau thiên tai, giáp hạt, dịp Tết nguyên đán. Trong 5 năm Trung ương đã hỗ trợ địa phương 313.297 tấn gạo và 2.269 tỷ đồng để cứu trợ đột xuất. Các địa phương cũng đã tổ chức huy động ngân sách địa phương, cộng đồng và các nhà hảo tâm hỗ trợ cho đối tượng hàng ngàn tỷ đồng.
Đến nay, đã có 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều chỉnh mở rộng đối tượng hưởng chính sách và nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cao hơn mức chuẩn quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP như: Hà Giang (320.000đ), Quảng Ninh (350.000đ), Hà Nội (350.000đ), Đà Nẵng (405.000đ), Bình Dương (340.000đ), Đồng Nai (300.000đ), Hồ Chí Minh (380.000đ), Khánh Hòa (300.000đ), Bà Rịa - Vũng Tàu (320.000đ), Vĩnh Phúc (1/3 mức lương cơ sở theo từng thời kỳ), Quảng Nam (405.000đ). Sắp tới sẽ có thêm một loạt địa phương có chính sách trợ giúp xã hội đặc thù.

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện các quy định về chính sách trợ giúp xã hội đã phát sinh một số vấn đề cần nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện cho phù hợp với tình hình mới: 

Thứ nhất, chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng còn thấp mới chỉ bảo đảm hỗ trợ được một phần nhu cầu thiết yếu, chưa tương đồng với chính sách khác. Trợ cấp xã hội chỉ bằng khoảng 7% thu nhập bình quân, 38% chuẩn nghèo nông thôn. Giai đoạn 2013-2019, tiền lương và trợ cấp người có công với cách mạng đã được điều chỉnh tăng 5 lần (Tiền lương cơ sở tăng từ 1.150 nghìn đồng lên 1.210 nghìn đồng năm 2013; lên 1.210 nghìn đồng năm 2016; lên 1.300 nghìn đồng năm 2017; lên 1.390 nghìn đồng năm 2018 và lên 1.490 nghìn đồng năm 2019), trong khi đó mức chuẩn trợ cấp xã hội không được điều chỉnh tăng. 

Năm 2007, mức lương cơ sở là 450 nghìn đồng (Nghị định số 94/2006/NĐ-CP) thì mức chuẩn trợ cấp xã hội (120 nghìn đồng) bằng 26,6%; năm 2010, mức lương cơ sở là 730 nghìn đồng (Nghị định số 28/2010/NĐ-CP) thì mức chuẩn trợ cấp xã hội (180 nghìn đồng) bằng  24,6%; năm 2013, mức lương cơ sở là 1.150 nghìn đồng (Nghị định số 66/2013/NĐ-CP) thì mức chuẩn trợ cấp xã hội (270 nghìn đồng)  bằng  23,47%. Năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490 nghìn đồng (Nghị định số 70/2018/NĐ-CP) thì mức chuẩn trợ cấp xã hội bằng 18,12%.

Như vậy, có thể thấy mức chuẩn trợ cấp xã hội so với tiền lương cơ sở có xu hướng giảm dần từ 26,6% năm 2007 giảm xuống còn 18,12% năm 2019 (giảm gần 1/3). Vì vậy, hiệu quả chính sách chưa cao, chưa hỗ trợ được nhu cầu thiết yếu của đối tượng bảo trợ xã hội. Cần phải điều chỉnh mức chuẩn phù hợp để từng bước bảo đảm an sinh xã hội cho nhóm dân cư yếu thế. 

Thứ hai, mức độ bao phủ chính sách thấp, đặc biệt vẫn còn một bộ phận dân cư thật sự khó khăn chưa được hưởng trợ cấp như người nghèo kinh niên, không có khả năng lao động, không thể thoát nghèo; người mắc bệnh hiểm nghèo, nan y phải điều trị bệnh dài ngày (bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, tim bẩm sinh), đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, trẻ em nghèo. Để bảo đảm các đối tượng yếu thế được trợ giúp cần rà soát tiêu chí xác định đối tượng nhằm bao phủ số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ ba, tổ chức bộ máy chưa đáp ứng với yêu cầu thực tiễn, cơ chế phối hợp liên ngành trong lập kế hoạch, phân bổ ngân sách và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện còn hạn chế, dẫn đến khó khăn trong việc bảo đảm và huy động nguồn lực. Trình tự thủ tục, quy trình quyết định chính sách phức tạp. Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo chưa thường xuyên, mang nặng hình thức. Để bảo đảm có được hệ thống tổ chức thực thi phù hợp cần đổi mới cơ chế quản lý, huy động nguồn lực cho thực thi chính sách; tăng cường nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức thực hiện; đổi mới quy trình xác định đối tượng; giảm bớt trình tự, thủ tục, hồ sơ và thời gian ra quyết định chính sách; tăng cường hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá.

Thứ tư, một số chính sách chưa thật hợp lý, công bằng. Chính sách trợ cấp thường xuyên đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, bảo hiểm xã hội còn cào bằng, chưa phân biệt giữa người nghèo và người có mức sống cao, khá giả, tuổi thọ trung bình của người dân tộc thiểu số thường thấp hơn tuổi thọ trung bình của cả nước.

Thứ năm, công tác thống kê, rà soát nắm đối tượng ở các địa phương, cơ sở chưa thường xuyên, chặt chẽ, còn bỏ sót đối tượng. Chế độ báo cáo chưa được thực hiện tốt.

Thứ sáu, cứu trợ khẩn cấp, khắc phục rủi ro, thiên tai chưa huy động xã hội hóa cao, còn hạn chế về chủng loại và chất lượng hàng hóa; còn thiếu các quy định về vận chuyển, bảo quản hàng hóa cứu trợ; chưa công bằng, mức hỗ trợ thấp đối với người gặp rủi ro, thiên tai; một số quy định về trợ giúp đột xuất có cách hiểu khác nhau nên cách làm khác nhau dẫn đến không thống nhất trong tổ chức thực hiện tại địa phương

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp  hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 -  2020; Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”; ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam theo thông báo số 445/TB-VPCP ngày 26/12/2019 của Văn phòng Chính phủ;kiến nghị của đại biểu quốc hội và cử tri cả nước; Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định).
2. Mục tiêu xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
Hoàn thiện luật pháp về trợ giúp xã hội; nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng với hình thức hỗ trợ thích hợp, ưu tiên người nghèo, người sống ở vùng núi, vùng hải đảo, vùng dân tộc thiểu số; nâng dần mức trợ cấp xã hội thường xuyên phù hợp với vòng đời, khả năng ngân sách nhà nước và xu hướng quốc tế; bảo đảm người dân gặp rủi ro được hỗ trợ kịp thời từ Nhà nước, các tổ chức và cộng đồng; phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp xã hội, góp phần bảo đảm công bằng, ổn định xã hội và phát triển bền vững.
Củng cố, nâng cấp hệ thống cơ sở bảo trợ xã hội, phát triển mô hình chăm sóc người có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào triển khai các mô hình chăm sóc người cao tuổi, trẻ mồ côi, người khuyết tật, nhất là mô hình nhà dưỡng lão. 
Hoàn thiện cơ chế, chính sách và phương thức tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp đột xuất; mở rộng sự tham gia hỗ trợ của cộng đồng.
3. Các nhóm vấn đề lựa chọn đánh giá tác động
Dự thảo Nghị định quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc trợ giúp xã hội; chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên; trợ giúp xã hội đột xuất; chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng trong các cơ sở trợ giúp xã hội; quy trình, thủ tục giải quyết trợ giúp xã hội; hồ sơ, thủ tục giải quyết chính sách, chi trả chính sách, phân cấp, phân quyền, trách nhiệm tổ chức thực hiện, kinh phí thực hiện chính sách. Tuy nhiên, đây là Nghị định thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP nên chỉ lựa chọn đánh giá tác động những nội dung điều chỉnh chính sách mới theo nhóm các vấn đề được lựa chọn, bổ sung hoặc có điều chỉnh thay đổi liên quan đến nguồn lực, tác động, tổ chức thực hiện cụ thể là:  
(1) Mức chuẩn trợ giúp xã hội;
(2) Đối tượng, chính sách trợ cấp xã hội và hỗ trợ kinh phí chăm sóc;

(3) Đối tượng, chính sách, nguồn lực thực hiện trợ giúp đột xuất;

(4) Hồ sơ, thủ tục thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội;
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 136/2013/NĐ-CP THEO NHÓM CÁC VẤN ĐỀ LỰA CHỌN
1. Mức chuẩn trợ giúp xã hội

a) Xác định vấn đề
Mức chuẩn trợ cấp xã hội hiện nay được xây dựng trên nguyên tắc dựa trên nhu cầu bảo đảm mức sống tối thiểu của dân cư và mức lương cơ sở. Mức chuẩn trợ cấp xã hội được điều chỉnh khi chỉ số CPI vượt qua mốc 10% kể từ khi mức chuẩn trợ cấp xã hội được áp dụng. Tuy vậy, nguyên tắc này chưa được thực hiện vì nhiều lý do khác nhau. Mặc dù vậy từ năm 2007 đến 2019, mức chuẩn trợ cấp xã hội cũng đã được điều chỉnh 3 lần. Năm 2007 mức chuẩn trợ cấp xã hội  theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP là 120 ngàn đồng một tháng. Năm 2010 được sửa đổi nâng lên 180 ngàn đồng theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP. Năm 2013 được điều chỉnh nâng lên 270 ngàn đồng một tháng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP (khoảng 6% GDP bình quân đầu người năm 2017). Như vậy trong vòng 6 năm  từ 2007 đến 2013 mức chuẩn trợ cấp xã hội được điều chỉnh tăng 2,25 lần (270 ngàn so với 120 ngàn).

Năm 2007: So với mức lương cơ sở là 450 ngàn đồng (NĐ 94/2006) thì mức chuẩn trợ cấp xã hội (120 ngàn đồng) bằng 26,6%.

Năm 2010: so với mức lương cơ sở là 730 ngàn đồng (NĐ 28/ 2010) thì mức chuẩn trợ cấp xã hội (180 ngàn đồng) bằng  24,6%.

Năm 2013: so với mức lương cơ sở là 1.150 ngàn đồng (NĐ 66/2013) thì mức chuẩn trợ cấp xã hội (270 ngàn đồng)  bằng  23,47%.

Năm 2019: so với mức lương cơ sở là 1.490 ngàn đồng (NĐ 70/2018) thì mức chuẩn trợ cấp xã hội bằng 18,12%.

Theo số liệu trong giai đoạn 2007 - 2019 cho thấy mức chuẩn trợ cấp xã hội so với tiền lương cơ sở có xu hướng giảm dần từ 26,6% năm 2007 giảm xuống còn 18,12% ( giảm gần 1/3). Điều này cho thấy sự chưa phù hợp, mặc dù có thể lý giải với nhiều lý do khác nhau.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức trợ cấp nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và các mức trợ giúp xã hội khác.
Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quyết định mức trợ cấp xã hội, mức trợ cấp nuôi dưỡng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và các mức trợ giúp xã hội khác cao hơn các mức tương ứng quy định tại Nghị định này.
Các mức trợ cấp xã hội cụ thể được thiết kế theo hệ số 5 bậc từ 1-1,5 – 2-2,5- 3 cho các nhóm đối tượng sống tại cộng đồng và (5 bậc) từ 3-3,5 – 4-4,5-5 cho các nhóm đối tượng ở cơ sở trợ giúp xã hội để bảo đảm nguyên tắc chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện công bằng, công khai, kịp thời theo mức độ khó khăn và nơi sinh sống.
So sánh mức chuẩn trợ cấp xã hội với tiền lương cơ sở 2007-2019


[image: image1.png]2000

1500 1490
1000 0
500
11 270
0 —43
2007 2010 2013 2019

=——TCXH =——TLCS

Columnl




Theo số liệu trên có thể thấy mức chuẩn trợ cấp xã hội và tiền lương cơ sở đều có xu hướng tăng trong giai đoạn 2007-2019, nhưng tốc độ tăng của tiền lương cơ sở tăng nhanh hơn làm cho khoảng cách chênh lệch giữa mức chuẩn trợ cấp xã hội và tiền lương cơ sở ngày càng rộng hơn (mức chuẩn trợ cấp xã hội tăng 2,25 lần, nhưng tiền lương cơ sở tăng 3,3 lần).

Mức chuẩn trợ cấp xã hội so với tiền lương tối thiểu giai đoạn 2007-2019 vẫn ở mức quá thấp và việc điều chỉnh tiền lương cơ sở không đồng hành cùng với điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp xã hội. Với mức chuẩn trợ cấp xã hội quy định hiện nay thì chưa bảo đảm được nhu cầu thiết yếu tối thiểu cho đối tượng bảo trợ xã hội.
b) Mục tiêu ban hành chính sách
Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới cần bảo đảm hỗ trợ được nhu cầu thiết yếu tối thiểu của đối tượng bảo trợ xã hội.
c) Đề xuất phương án
- Phương án 1: Nâng mức chuẩn lên 500 nghìn đồng ngay từ ngày 01/01/2021, tăng 1,85 lần so với  mức hiện nay.
- Phương án 2: Nâng mức chuẩn lên 360 nghìn đồng từ ngày 01/01/2021, tăng 1,33 lần so với mức hiện nay và lên 500.000 nghìn đồng từ ngày 01/01/2023, tăng 1,85 lần so với mức hiện nay. 
- Phương án 3: Giữ nguyên mức chuẩn 270 nghìn đồng.

d) Đánh giá tác động 
- Phương án 1:
+ Tích cực: Đời sống của các đối tượng bảo trợ xã hội được nâng cao, đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của đối tượng; phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc bảo đảm an sinh xã hội.

+ Tiêu cực: Ngân sách nhà nước tăng chi cho trợ giúp xã hội mỗi năm khoảng 9.612 tỷ đồng/năm là hơi lớn kể từ năm 2021.
- Phương án 2:

+ Tích cực: Phù hợp với khả năng của Ngân sách nhà nước; đời sống của các đối tượng bảo trợ xã hội được nâng cao, từng bước đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của đối tượng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội; góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết số 15-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ngày 01/6/2012 về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 và thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật, cụ thể là “nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng và hình thức hỗ trợ thích hợp; nâng dần mức trợ cấp xã hội thường xuyên phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước”.
+ Tiêu cực: Năm 2021, Ngân sách nhà nước tăng chi cho trợ giúp xã hội khoảng 4.911 tỷ đồng/năm so với năm 2020; đến năm 2023 tăng chi khoảng 4.701 tỷ đồng so với năm 2022.
- Phương án 3:

+ Tích cực: Ngân sách nhà nước chi cho trợ giúp xã hội không tăng.
+ Tiêu cực: Đời sống của các đối tượng bảo trợ xã hội gặp nhiều khó khăn, chất lượng cuộc sống bị hạn chế trong bối cảnh lạm phát tăng cao, dịch bệnh, thiên tai xảy ra thường xuyên.
đ) Kết luận và đề xuất
Dự thảo Nghị định lựa chọn Phương án 2, nâng mức chuẩn lên 360 nghìn đồng/tháng từ 01/01/2021 và lên 500 nghìn đồng/tháng từ 01.01.2023; các địa phương cho rằng thực hiện được, phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước. Với điều kiện ngân sách hiện nay và giai đoạn tới thì có thể điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội từng bước là phù hợp. Có cơ chế giao thẩm quyền để địa phương chủ động nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội, trợ giúp xã hội, quyết định những trường hợp đặc thù tại địa phương theo điều kiện cụ thể của địa phương là phù hợp. 
Đồng thời, qua việc nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội sẽ góp phần xóa nghèo kinh niên; giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, nâng cao chất lượng cuộc sống và từng bước giúp đối tượng hòa nhập xã hội. Phấn đấu bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin, truyền thông, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, hạnh phúc của người dân.

2. Đối tượng hưởng chính sách 
a) Xác định vấn đề

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP thì có 6 nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm: (1) Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; (2) Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi mồ côi đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất; (3) Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác; (4) Người thuộc hộ nghèo không có chồng hoặc không có vợ; có chồng hoặc vợ đã chết; có chồng hoặc vợ mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng người con đó đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất; (5) Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo; người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng; (6) Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.
Tính đến tháng 12/2019 có khoảng 3.041.731 được hưởng chính sách trợ cấp xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, trong đó có: 1.644. 209 người cao tuổi từ đủ 80 trở lên chiếm tỷ lệ 54%; 89.463 người cao tuổi nghèo cô đơn không người phụng dưỡng, chiếm  tỷ lệ 2,9%; 1.098.527 người khuyết tật chiếm tỷ lệ 35,16%; 120.467 người đơn thân nuôi con thuộc diện hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,96%; 50.929 trẻ em mồ côi, mất nguồn nuôi dưỡng, chiếm tỷ lệ 1,68%; 5.363 người nhiễm HIV thuộc diện hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,17%.

Theo số liệu trên thì đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội nhiều nhất là người cao tuổi (56,9%), tiếp đến là người khuyết tật (35,16%); tính chung thì hai nhóm này đã chiếm tới  92,06%, trẻ em chỉ có 1,68%; nếu tính cả các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội có liên quan đến trẻ em thì chưa được 8%. Về cơ cấu đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội chưa hợp lý. Nhóm trẻ em là người được hưởng lợi ít nhất từ chính sách trợ giúp theo Nghị định số 136, điều này cần được nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp trong giai đoạn tới.
Đồng thời, thực hiện quy định tại Nghị định số 136 thì mức độ bao phủ chính sách thấp, tổng số đối tượng hưởng trợ cấp xã hôi chỉ chiếm khoảng 3% dân số. Trên thực tế thì vẫn còn một bộ phận dân cư thật sự khó khăn nhưng chưa được hưởng chính sách như trẻ em nghèo dưới 36 tháng tuổi, phụ nữ nghèo mang thai, người cao tuổi từ đủ 75tuổi trở lên thuộc hộ nghèo ở vùng núi, hải đảo; người nghèo khi mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị bệnh dài ngày; nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có hoàn cảnh khó khăn. 
b) Mục tiêu ban hành chính sách
Mở rộng đối tượng được hưởng trợ giúp xã hội để hướng tới không bỏ sót đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là nhóm đối tượng nghèo kinh niên, không còn khả năng lao động; tăng tỷ lệ bao phủ chính sách trợ giúp xã hội theo tinh thần của Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp  hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 -  2020; Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

c) Đề xuất phương án

- Phương án 1: Giữ nguyên như quy định hiện nay


- Phương án 2: Thực hiện theo yêu cầu thực tiễn mở rộng một số nhóm đối tượng nghèo kinh niên, không còn khả năng lao động như: (1) trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo hoặc sống tại xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang; (2) người nhiễm HIV, người mắc bệnh mãn tính thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, không còn khả năng lao động, không có nguồn thu nhập hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp khác từ ngân sách nhà nước; (3) người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến đủ 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống ở miền núi, hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển; và (4) nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được nhà nước phong tặng không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng (đã có chính sách, gộp vào Nghị định).

- Phương án 3: Thực hiện theo Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.
d) Đánh giá tác động
- Phương án 1:

+ Tích cực: Ngân sách nhà nước chi cho trợ giúp xã hội không tăng.
+ Tiêu cực: Một số nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn không được trợ giúp xã hội.
- Phương án 2:

+ Tích cực: Thực hiện theo phương án này thì có khoảng 550 nghìn đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội. Với mức chuẩn trợ cấp 360.000 đồng/tháng thì kinh phí chi tăng thêm năm 2021 khoảng 4.911 tỷ đồng/năm; trong đó: thực hiện đối với người cao tuổi từ đủ 75 đến 80 tuổi không có lương hưu sống ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, nhóm người cao tuổi này có khoảng 204 nghìn đối tượng; trẻ em dưới 36 tháng tuổi sống ở khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khoảng 210 nghìn trẻ em; người mắc bệnh mãn tính thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, không còn khả năng lao động, không có nguồn thu nhập hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp khác từ ngân sách nhà nước khoảng 130 nghìn người. Mức tăng thêm này trong điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta giai đoạn tới là khả thi, phù hợp với dự kiến tăng thu Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025. 
Việc thực hiện chính sách cho nhóm đối tượng này thể hiện sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước đến người dân sống ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, cũng là nhóm người nghèo, khó khăn nhất trong xã hội; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực cho tương lai, tăng cường chất lượng cuộc sống của người cao tuổi, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. 

+ Tiêu cực: Ngân sách nhà nước chi cho trợ giúp xã hội tăng.

· Phương án 3:

+ Tích cực: Hầu hết các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ.
+ Tiêu cực: Ngân sách nhà nước không đủ khả năng chi cho trợ giúp xã hội
đ) Kết luận và kiến nghị
Theo phân tích, đánh giá trên thì Phương án 2 là phù hợp và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đáp ứng các mục tiêu về việc bảo đảm an sinh xã hội đối với người dân mà Đảng và Nhà nước đặt ra. Tuy nhiên, cũng cần cân nhắc thêm thời điểm áp dụng để đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện, hiện đại hóa công nghệ thông tin trong công tác quản lý thực hiện trợ giúp xã hội, bố trí nguồn lực.
3. Đối tượng, chính sách trợ giúp đột xuất

a) Xác định vấn đề
Chính sách trợ giúp đột xuất áp dụng cho cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp rủi ro, cả trong trường hợp những rủi ro có tính đơn lẻ (ví dụ như tai nạn, cháy nhà) và rủi ro trên diện rộng (chủ yếu do thiên tai như bão, lụt, hạn hán). Tuy nhiên, còn thiếu các tiêu chí để xác định và công bố thảm họa trên diện rộng và qui trình tiếp cận các quỹ tài chính và hiện vật, cũng như tiến hành cung cấp hỗ trợ khẩn cấp. Cần xây dựng tiêu chí rõ ràng để xác định thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng để làm căn cứ xác định hỗ trợ cho những cá nhân, hộ gia đình gặp rủi ro loại này. Công tác thống kê thiệt hại và đối tượng bị thiệt hại có nhiều trùng lặp về do nhiều cơ quan cùng thực hiện lập danh sách hộ gia đình cần hỗ trợ trong cùng 1 loại rủi ro. Cùng với việc chồng chéo về chính sách, nhiều khoản trợ cấp xã hội đột xuất thuộc nhiều chính sách khác nhau có thể được cung cấp đồng thời cho một đối tượng cần trợ giúp, gây lãng phí về nguồn lực tài chính và nhân lực của các cơ quan chính quyền các cấp. Công tác điều phối, phối hợp các nguồn hỗ trợ đột xuất, đặc biệt là từ các tổ chức quần chúng, cá nhân và các tổ chức hảo tâm, của các cấp chính quyền địa phương còn yếu, dẫn đến tình trạng bất bình đẳng khi một số đối tượng được nhận hỗ trợ từ nhiều nguồn nhưng một số khác lại không được nhận hỗ trợ. 
b) Mục tiêu ban hành chính sách

Từng bước mở rộng đối tượng thụ hưởng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ.
c) Đề xuất phương án
- Phương án 1: Bổ sung thêm một số nội dung theo thực tiễn phát sinh
Về đối tượng, quy định đối tượng được trợ giúp đột xuất gồm: (1) Người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác; (2) Người bị thiếu đói dịp Tết nguyên đán, thiếu đói do thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, giáp hạt; (3) Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị sập, trôi, cháy, phải di dời khẩn cấp, bị hư hỏng nặng; (4) Người chết, mất dích do thiên tai, hỏa hoạn, hoặc lý do bất khả kháng.

Về nguồn lực huy động xã hội hóa từ sự đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân gồm (1) Hàng hóa, nhu yếu phẩm; (2) Chi phí vận chuyển hàng hóa; (3) Trách nhiệm tiếp nhận, bảo đảm, điều phối hàng hóa cứu trợ đến đối tượng. 
Về nguồn lực trợ giúp đột xuất từ nguồn ngân sách nhà nước gồm: (1) Hỗ trợ lương thực; (2) Hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu; (3) Hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng; (4) Hỗ trợ chi phí mai táng; (5) Hỗ trợ nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác; (6) Hỗ trợ khẩn cấp đối với trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác; (7) Hỗ trợ tạo việc làm, phát triển sản xuất do thiên tai.

Đối với nguồn xã hội hóa không hạn chế.

Về mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước: (1) Người bị thương nặng: 10 lần mức chuẩn trợ cấp; (2) Người chết: 20 - 30 lần mức chuẩn trợ cấp; (3) Hỗ trợ nhà ở từ 35 - 50 lần mức trợ cấp xã hội bình quân chung tại cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố. 
Về quy trình, thủ tục trợ giúp đột xuất nguồn ngân sách hỗ trợ quy định từ cấp thôn đến cấp xã xét duyệt, giải quyết; trong trường hợp thiếu nguồn lực thì báo cáo cấp huyện, tỉnh, trung ương hỗ trợ.
Quy trình trợ giúp đột xuất từ nguồn huy động, xã hội hóa thì giao cho Ban cứu trợ tại địa phương tổ chức hỗ trợ nhưng bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng.
- Phương án 2: Thực hiện theo định hướng của Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn 2030.

Mở rộng trợ giúp đột xuất đối với cá nhân, hộ gia đình gặp các rủi ro cá nhân như tai nạn, hỏa hoạn, nạn nhân của bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ, trẻ em; mức hỗ trợ theo thiệt hại thực tế. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích cá nhân, gia đình, cộng đồng, tổ chức kinh tế, nhất là doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ tham gia trợ giúp khẩn cấp; gắn trợ giúp khẩn cấp với các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia hoặc các chương trình quốc gia phát triển nông thôn mới, việc làm, giảm nghèo bền vững, phòng và giảm tác hại của biến đổi khí hậu, với phát triển các hình thức bảo hiểm sản xuất, bảo hiểm tài sản, con người ở các vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lụt, tác động của biến đổi khí hậu có sự hỗ trợ của Nhà nước. Tăng cường phân cấp quản lý cho địa phương và vai trò của Mặt trận tổ quốc trong việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực huy động từ cộng đồng cho trợ giúp khẩn cấp.
d) Đánh giá tác động 
- Phương án 1: 

+ Tích cực: Quy định rõ đối tượng gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, hoản hoạn, mất mùa được trợ giúp đột xuất, giúp cho công tác xét duyệt được nhanh gọn. 
Định mức hỗ trợ 15kg gạo/khẩu đối với hộ gia đình thiếu đói dịp tết Nguyên Đán, hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa; hỗ trợ chi phí điều trị đối với người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác khi phải cấp cứu, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được hỗ trợ chi phí cấp cứu, điều trị theo chi phí thực tế nhưng không quá 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội; chi phí mai táng mức bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội là phù hợp với nhu cầu hiện nay của người dân.
Mức hỗ trợ tối thiểu từ 35 - 50 lần mức trợ cấp xã hội bình quân chung tại cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố đối với hộ có nhà ở chính bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn; hoặc phải di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ sạt lở đất, lũ quét là phù hợp với chi phí mà người dân phải bỏ ra để khắc phục hậu quả 
 Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ theo quy định từ thôn, bản, ấp, cụm, khóm, tổ dân phố đến cấp xã, huyện, tỉnh bảo đảm tính công khai, minh bạch đồng thời vẫn tạo sự chủ động của các cấp trong huy động nguồn lực, lực lượng cứu trợ tại chỗ. Trường hợp thiên tai, mất mùa trên diện rộng vượt quá khả năng của địa phương thì ngân sách Trung ương hỗ trợ. 
+ Tiêu cực: Do định mức hỗ trợ cho hộ gia đình bị sập, đổ, trôi nhà cửa được nâng lên nên ngân sách các cấp cũng cần bố trí thêm nguồn lực để thực hiện. Đồng thời, quy định về huy động nguồn lực xã hội hóa làm tăng thêm nhiệm vụ cho các cấp ở địa phương trong bối cảnh đội ngũ cán bộ, nhân viên còn hạn chế.

- Phương án 2:

+ Tích cực: Do mở rộng đối tượng gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, hoản hoạn, mất mùa được trợ giúp khẩn cấp; đồng thời mức trợ giúp theo thực tế nên hầu hết người dân gặp khó khăn có thể ổn định cuộc sống ngay.

+ Tiêu cực: Ngân sách nhà nước cho trợ giúp đột xuất lớn trong khi nguồn thu của ngân sách nhà nước có hạn.
đ) Kết luận và khuyến nghị
Quy định theo Phương án 1 trong dự thảo Nghị định là bước tiến bộ và cải cách lớn của chính sách trợ giúp đột xuất, giúp giải quyết được nhiều vấn đề mấu chốt trong khâu tổ chức thực hiện. Những quy định cụ thể này sẽ giúp cho công tác quản lý, tổ chức thực hiện trợ giúp khẩn cấp thuận lợi hơn, chính xác hơn, từ đó giúp cho việc lập kế hoạch, huy động nguồn lực cũng như phân bổ thuận lợi, chính xác. Từ những nhận định, đánh giá trên cho thấy lựa chọn Phương án 1 là khả thi và phù hợp với tình hình thu ngân sách của nhà nước. 
4. Hồ sơ, thủ tục thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội
a)Xác định vấn đề
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP hiện nay quy định về thành phần hồ sơ hưởng trợ cấp xã hộigồm: Tờ khai của đối tượng theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định; bản sao sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã, phường, thị trấn; bản sao giấy khai sinh đối với trường hợp trẻ em; giấy tờ xác nhận bị nhiễm HIV của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV; bản sao giấy khai sinh của con của người đơn thân đối với trường hợp người đơn thân nghèo đang nuôi con; sơ yếu lý lịch của người nhận chăm sóc người cao tuổi có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
Mẫu tờ khai cụ thể hưởng trợ cấp xã hội được quy định tại Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 136 và sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP được quy định cho 5 nhóm đối tượng, mỗi đối tượng làm tờ khai theo mẫu riêng với nhiều tiêu chí đánh giá.
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được thực hiện theo các bước từ đối tượng đến Hội đồng xét duyệt cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định. Quy trình, thời gian giải quyết trợ cấp được thực hiện trong 28 ngày làm việc. 

Phương thức, quy trình thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng hiện nay đang được thực hiện theo 2 phương thức: (1) do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp chi trả; (2) khuyến khích các địa phương chuyển giao công tác chi trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp theo điều kiện cụ thể của từng địa phương. Thủ tục thanh, quyết toán giữa đơn vị đảm nhận chi trả với cơ quan quản lý ở địa phương còn nhiều bất cập.
Theo các quy định trên thì thủ tục hành chính còn phức tạp, mẫu tờ khai xét duyệt thủ công, thời gian xét duyệt dài phụ thuộc vào Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã; chưa ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình đăng ký và quản lý đối tượng dẫn đến việc tổ chức thực hiện còn thiếu đồng bộ, còn nhiều bấp cập, mức độ rò rỉ và bỏ sót đối tượng còn cao, giảm hiệu quả trong việc quản lý và xét duyệt hồ sơ; công tác chi trả còn chưa thống nhất và chuyên nghiệp.
b) Mục tiêu ban hành chính sách

Quy định cụ thể về quy trình, thủ tục, hồ sơ giải quyết theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết chính sách trợ giúp xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng chính sách, giảm tải công việc cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp xã hội.
c) Đề xuất phương án
- Phương án 1: Thực hiện theo định hướng của Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn 2030.

Tích hợp chính sách các chính sách có yếu tố tiền mặt vào chính sách trợ giúp xã hội do một cơ quan quản lý, điều phối triển khai. Xây dựng tiêu chí xác định đối tượng chung cho hệ thống trợ giúp xã hội và tiêu chí riêng cho từng chính sách cụ thể, thông báo công khai tiêu chí và quy trình xét duyệt cho mọi người đều biết để đối tượng hưởng lợi chủ động tự đăng ký thụ hưởng chính sách khi thấy đủ tiêu chí đảm bảo tính minh bạch. Đa dạng hóa các hình thức chi trả chính sách, thực hiện chuyển công tác chi trả trợ cấp xã hội và các chính sách hỗ trợ tiền mặt trực tiếp cho cá nhân, hộ gia đình từ cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội đang thực hiện sang tổ chức cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quả lý hợp nhất quản lý các đối tượng được trợ giúp tiền mặttrên cơ sở kết nối thông tin với mã số an sinh xã hội và mã số công dân. Thiết lập các kênh thông tin đa chiều, kể cả đường dây nóng để tiếp nhận và phản hồi ý kiến của người dân về các vấn đề có liên quan đến luật pháp, chính sách và việc tổ chức thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội bằng tiền mặt. Xây dựng cơ chế tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác xác định đối tượng, xác định nhu cầu, tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ trợ giúp trợ giúp xã hội nhằm phát huy hiệu quảcủa trợ giúp xã hội. 
- Phương án 2: Điều chỉnh, bổ sung thêm một số nội dung để phù hợp với chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính của Chính phủ và thực tiễn triển khai.
Về hồ sơ thực hiện trợ cấp: (1) Trợ cấp xã hội hàng tháng theo mẫu Tờ khai của đối tượng; (2) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng bao, gồm: Tờ khai hộ gia đình có người khuyết tật; Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội có xác nhận đủ điều kiện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo; Tờ khai hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc người khuyết tật; Tờ khai của đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trong trường hợp đối tượng không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo mẫu; (3) Kiến nghị bằng văn bản của đối tượng, người giám hộ hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan đối với trường hợp điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp, thay đổi nơi cư trú.
Về quy trình, thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng quy định theo các bước: (1) Đối tượng, người giám hộ của đối tượng hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan làm hồ sơ theo quy định (Tờ khai theo mẫu); (2) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản (kèm theo hồ sơ của đối tượng) gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; (3) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trợ cấp xã hội, quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho đối tượng. 
Phương thức, quy trình thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng giao cho đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp đảm nhiệm. Thủ tục thanh, quyết toán giữa đơn vị đảm nhận chi trả với cơ quan quản lý ở địa phương theo quy định của Luật Ngân sách và Luật Kế toán.

c) Đánh giá tác động 
- Phương án 1: 

+ Tích cực: Chính sách trợ giúp xã hội do một cơ quan quản lý, điều phối triển khai, bảo đảm không chồng chéo chính sách và nhiệm vụ của các Bộ, ngành khác. Đồng thời, sẽ xây dựng tiêu chí xác định đối tượng chung cho hệ thống trợ giúp xã hội và tiêu chí riêng cho từng chính sách cụ thể, thông báo công khai tiêu chí và quy trình xét duyệt cho mọi người đều biết để đối tượng hưởng lợi chủ động tự đăng ký thụ hưởng chính sách khi thấy đủ tiêu chí đảm bảo tính minh bạch, tránh bỏ sót đối tượng. Xây dựng được hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đối tượng trợ giúp xã hội, giúp cho công tác quản lý đối tượng tốt hơn, hiệu quả hơn.

+ Tiêu cực: Cần thời gian để nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, không đáp ứng được yêu cầu cấp thiết hiện nay; quá trình triển khai sẽ cần tập trung nhiều nguồn lực cả về con người và ngân sách.
- Phương án 2:

+ Tích cực: Quy định về hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ giúp xã hội quy định tại phương án này là hiệu quả, giúp cho việc xác định đối tượng, chế độ trợ giúp được chính xác và thuận lợi hơn. Thủ tục hồ sơ thực hiện chính sách được giảm nhẹ, rút ngắn thời gian và bảo đảm phân cấp rõ ràng, thuận lợi cho việc tiếp cận của đối tượng cũng như cơ quan tổ chức thực thi chính sách ở địa phương, đồng thời bảo đảm theo trình tự, thống nhất. Tách bạch vai trò cơ quan quản lý nhà nước đối với cơ quan đảm nhiệm công tác chi trả trợ cấp xã hội.
Các quy định và hướng dẫn của Nghị định làm đơn giản hoá quá trình thực hiện chính sách, tránh được những chi phí, giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính và giảm chi phí nhân lực trong quá trình thực hiện chính sách, nhất là trong việc bỏ Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã.
+ Tiêu cực: Công tác xét duyệt, chi trả trợ cấp xã hội mới dừng ở mức độ cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết chính sách, chưa triển khai đồng bộ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. 

d) Kết luận và kiến nghị 
Qua phân tích, nhận định trên có thể nhận thấy Phương án 2 là khả thi cho việc tổ chức triển khai tại địa phương, tiết kiện chi phí trong điều kiện hiện nay. 
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